DANH MỤC 
Biểu mẫu công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng

các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

	STT
	

	1
	Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

	2
	Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

	3
	Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

	4
	Quyết định kháng nghị đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án

	5
	Quyết định rút kháng nghị đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án

	6
	Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại/kiến nghị/kháng nghị

	7
	Báo cáo kết quả phiên họp


	Mẫu số 01/PL09
Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-HC              

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ……,ngày …tháng……năm 20……


QUYẾT ĐỊNH
phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)....
- Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công Kiểm sát viên:....(3).... và Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có)......(3)..... thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính ...(4)...theo Thông báo thụ lý số……ngày …..tháng……năm…….của Tòa án nhân dân....(5)....., đối với:

Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.………………………………………………………...
Địa chỉ:…………………………………………………………………….
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm…………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Điều 2: Kiểm sát viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tòa án nhân dân..(5)...;

- Người ký;
- Lưu: HSKS;VT .
	
	VIỆN TRƯỞNG (6)




Ghi chú:  
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định;

(3) Họ tên Kiểm sát viên;

(4) Tên biện pháp hành chính đề nghị áp dụng;

(5) Tòa án nhân dân mở phiên họp;

(6) Trường hợp Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng ký thì ghi như sau:

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
	Mẫu số 02/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-HC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)...
- Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
    - Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;
Xét thấy: ..........(3).............................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công Kiểm sát viên…(4)…thay thế Kiểm sát viên…(5)…kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…(6)… tại Quyết định phân công Kiểm sát viên số ... ngày... tháng ... năm... của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …(2)…đối với:
Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:…………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm…………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Điều 2: Kiểm sát viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                 - Như Điều 2;
- Tòa án nhân dân....;

- Người ký;

- Lưu: HSKS;VT .
	VIỆN TRƯỞNG(7)




Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành quyết định;

(3) Ghi lý do cụ thể của việc thay đổi KSV; 
(4) Họ tên Kiểm sát viên mới được phân công;
(5) Họ và tên Kiểm sát viên phân công ban đầu;
(6) Tên biện pháp hành chính đề nghị áp dụng;

(7) Trường hợp Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng ký thì ghi như sau:

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
	Mẫu số 03/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/PB-VKS-HC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


PHÁT BIỂU

của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính………….(3)……………….


- Căn cứ  Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Điều 4 và Điều 20 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
 Ngày… tháng… năm…Tòa án nhân dân…(4)… đã ban hành Quyết định số:…..mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính…….(3)……đối với: 
Người bị đề nghị:………..Sinh năm:…………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)…………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Cơ quan đề nghị:.………………………………………………………... 
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm…………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và nghe các ý kiến trình bày tại phiên họp hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân…(2)....            

Nhận thấy: (Nêu tóm tắt sự việc)…………………………………………..
Xét thấy:
1. Việc tuân theo pháp luật của Tòa án:

Qua kiểm sát việc giải quyết vụ việc từ khi thụ lý đến thời điểm này thấy rằng (Tòa án đã thực hiện đúng hay chưa đúng quy định tại Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 20 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2014 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh số 09). 

Cụ thể như sau: (Lưu ý: Tùy theo hồ sơ mà Kiểm sát viên lựa chọn các nội dung để phát biểu cho phù hợp. Nếu đã tuân thủ đúng quy định thì chỉ phát biểu là “Đã thực hiện đúng quy định pháp luật”. Nếu có vi phạm thì nêu rõ nội dung vi phạm, điều luật vi phạm)
1.1. Vi phạm về thời hạn gửi văn bản cho VKS: 

+ Gửi quyết định mở phiên họp cho Viện kiểm sát và những người tham gia phiên họp đúng/không đúng thời hạn quy định tại Điều 16 Pháp lệnh số 09;

+ Gửi thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát về việc thụ lý vụ việc đúng/ không đúng quy định tại Điều 11 Pháp lệnh số 09;
……………………………………………………………………………….
1.2. Vi phạm về trình tự, thủ tục trước phiên họp: 

+ Đã thực hiện đúng/không đúng quy định về thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại Điều 7 Pháp lệnh số 09;

+ Thực hiện phân công thẩm phán xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử ý hành chính trong thời hạn/không đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Pháp lệnh số 09;

+ Thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng/không đúng theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh số 09;

+ Yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ đúng/không đúng quy định tại khoản 3 Điều 12, Điều 14 Pháp lệnh số 09;
……………………………………………………………………………….
1.3. Vi phạm về thành phần, thủ tục phiên họp:

+ Triệu tập thành phần tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng/không đúng theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh số 09;

+ Thực hiện việc hoãn phiên họp đúng/không đúng quy định tại Điều 19 Pháp lệnh số 09;

+ Thực hiện đúng/không đúng trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh số 09;
……………………………………………………………………………….
2. Quan điểm của Kiểm sát viên về việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

- Có đủ/không đủ căn cứ áp dụng/không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. (Nêu rõ căn cứ nào theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh số 09).
Hoặc: 

- Có đủ/không đủ căn cứ để đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh số 09.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bởi các lẽ trên,

Viện kiểm sát nhân dân ….(2)…. đề nghị Tòa án nhân dân …(4)….giải quyết theo hướng chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính …(3)..../. 

	Nơi nhận:

- HSKS;
- Lưu: VT.
	KIỂM SÁT VIÊN





Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành;

(3) Tên biện pháp xử lý hành chính VKS đề nghị áp dụng; hoặc đề nghị đình chỉ/tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh số 09;

(4) Tòa án nhân dân mở phiên họp.
	Mẫu số 04/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-HC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ

Đối với Quyết định số … ngày…tháng…năm… của 
Tòa án nhân dân...(3)...áp dụng biện pháp xử lý hành chính...(4)...

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)….

- Căn cứ  Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Điều 4, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
Xét Quyết định số… ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân …(3)….áp dụng biện pháp xử lý hành chính…………(4)………..đối với:
Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)………………………....
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Cơ quan đề nghị:.…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm…………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nêu trên đã quyết định: (Trích phần quyết định của Quyết định bị kháng nghị).................................

..…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân….(2)………
Nhận thấy: (Nêu tóm tắt nội dung vụ việc)………………………………..
…………………………….………………………………………………………

Xét thấy: (Phần này nêu lên những điểm vi phạm pháp luật về thủ tục, pháp luật nội dung, việc đánh giá mức độ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng bị đề nghị, dẫn đến việc ban hành quyết định không có cơ sở và trái pháp luật)……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

 1. Kháng nghị (một phần hoặc toàn bộ) đối với Quyết định số ….. ngày……tháng…….năm… Tòa án nhân dân …(3)….áp dụng biện pháp xử lý hành chính…………(4)……….

2. Đề nghị Tòa án nhân dân ………(5)…….. mở phiên họp giải quyết theo hướng …………….(6)……………./.
	Nơi nhận:

- Tòa án cùng cấp;

- Tòa án cấp trên; 

- VKS cấp trên;

- Người đề nghị;

- Người bị đề nghị;

- Lưu: VT; HSKS.


	VIỆN TRƯỞNG(7)




	

	


Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Quyết định;

(3) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định bị kháng nghị;

(4) Tên biện pháp hành chính được áp dụng;

(5) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết kháng nghị;
(6) Căn cứ Điều 35 Pháp lệnh 09 để đề xuất hướng giải quyết;

(7) Trường hợp Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng ký thì ghi như sau:

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số:…/QĐ-VKS-HC        

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 …, ngày …tháng……năm 20…


	Mẫu số 05/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Rút Kháng nghị đối với Quyết định số… ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân dân...(3)...áp dụng biện pháp xử lý hành chính...(4)...


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…(2)….

- Căn cứ  Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Điều 4, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
Xét Quyết định số… ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân dân …(3)….áp dụng biện pháp xử lý hành chính…………(4)………..đối với:
Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………...
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Cơ quan đề nghị:.………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm……………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nêu trên đã quyết định: (Trích phần quyết định của Quyết định bị kháng nghị)...........................................

..…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….................

Sau khi xem xét lại hồ sơ vụ việc, các tài liệu, chứng cứ mới (nếu có) và nội dung kháng nghị, Viện kiểm sát nhân dân….(2)………
Nhận thấy: (Nêu tóm tắt nội dung vụ án)…………………........................

.................................................................................................................................

Xét thấy: (Phân tích lý do, nội dung rút kháng nghị)………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

 1. Rút (một phần hoặc toàn bộ) Kháng nghị  số…..ngày… tháng….năm… của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…………đối với Quyết định số… ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân dân…(3)….áp dụng biện pháp xử lý hành chính…………(4)………..

2. Đề nghị Tòa án nhân dân ……(5)…….đình chỉ việc giải quyết (một phần hoặc toàn bộ) kháng nghị theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 và Khoản 9 Điều 35 Pháp lệnh số 09./.
	Nơi nhận:

- Tòa án cùng cấp;

- Tòa án cấp trên;

- VKS cấp trên;

- Người đề nghị;

- Người bị đề nghị;

- Lưu: VT; HSKS.
	VIỆN TRƯỞNG(6)




Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Quyết định;

(3) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định bị kháng nghị;

(4) Tên biện pháp hành chính được áp dụng;

(5) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết kháng nghị;

(6) Trường hợp Viện trưởng ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng ký thì ghi như sau:

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
	Mẫu số 06/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

	Số: …/PB-VKS-HC
	       ................, ngày……tháng…… năm 20…  

	
	


PHÁT BIỂU

của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết 
khiếu nại/ kiến nghị/ kháng nghị đối với ….(3)……


- Căn cứ  Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Điều 4 và Điều 34 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Ngày…tháng…năm…Tòa án nhân dân…(4)…đã ban hành Quyết định số:…..mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại/ kiến nghị/ kháng nghị đối với:
Người bị đề nghị:………..Sinh ngày:……………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có)………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Cơ quan đề nghị :.……………………………………...............................
Địa chỉ:…………………………………………………………………….
Người đại diện hợp pháp (nếu có)………………….sinh năm……………
Địa chỉ:……………………………………………………………………..
Sau khi xem xét khiếu nại/kiến nghị/kháng nghị của ….(5)…., các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc và diễn biến tại phiên họp hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân….(2).... 
Nhận thấy: ( nêu tóm tắt vụ việc)...........................................................
Xét thấy:…………………………………………………………………….

1. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Tòa án trong việc giải quyết khiếu nại/kiến nghị/kháng nghị:
- Qua kiểm sát việc giải quyết vụ việc từ khi thụ lý vụ việc đến trước khi mở phiên họp thấy rằng: Tòa án đã thực hiện đúng hay chưa đúng thủ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 33 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2014 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh số 09). 

- Về trình tự tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo Điều 34 Pháp lệnh số 09: Thẩm phán và Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng hay chưa đúng quy định tại Điều 34 Pháp lệnh số 09.

2. Kiểm sát viên phát biểu về khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị

- Tính có căn cứ và hợp pháp của khiếu nại/kiến nghị/kháng nghị (có đúng quy định tại Điều từ 29 đến 32 Pháp lệnh số 09) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


- Tính có căn cứ và hợp pháp của việc áp dụng/ không áp dụng biện pháp xử lý hành chính và quan điểm của Viện kiểm sát về việc áp dụng / không áp dụng biện pháp xử lý hành chính (căn cứ quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh số 09 để phát biểu). ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Quan điểm và đề nghị của Kiểm sát viên:


- Có hay không có căn cứ để chấp nhận hay không chấp nhận khiếu nại/ kiến nghị/ kháng nghị. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bởi các lẽ trên,

Viện kiểm sát nhân dân ….(2)…. đề nghị Tòa án nhân dân …(6)….giải quyết theo hướng ……………(7).……………./. 

	Nơi nhận:

- HSKS;
- Lưu: VT.
	KIỂM SÁT VIÊN




Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành;

(3) Quyết định bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; 
(4) Ghi tên Tòa án nhân dân ban hành Quyết định;

(5) Tên của người, cơ quan khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; 

(6) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền; 

(7) Căn cứ Điều 35 Pháp lệnh 09 để đề xuất hướng giải quyết.
	
	
	Mẫu số 07/PL09

Theo QĐ số 204/QĐ-VKSTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(1)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2)

Số: …/BC-VKS-HC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                ……,ngày …tháng…năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP

	Số

TT
	Ngày

Mở phiên họp


	Họ tên, địa chỉ người bị đề nghị; Cơ quan đề nghị (Đại diện theo pháp luật; Đại diện theo ủy quyền nếu có)
	 Nội dung vụ việc
	Phát biểu của KSV về nội dung, về tố tụng

(khoản, Điều luật áp dụng)
	Quyết định của Tòa án (khoản, Điều luật áp dụng)
	Đề xuất của Kiểm sát viên (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- VKS cấp trên (báo cáo);

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 

- Người ký;

- Lưu: HSKS; VT (2b).
	KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 
(1) Ghi tên VKS chủ quản cấp trên trực tiếp; 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát ban hành.

1

